
Biểu số 114/CK TC-NSNN
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tiết tỉ lệ 

A
TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN 

ĐỊA BÀN

86.000 69.968 111.941 90.909 159.232            88.294               185,15        126,19      142,25          97,12            

I THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ THU 18.400 13.920 18.400 13.920 83.711              22.354               454,95        160,59      454,95          160,59          

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa

phương
5.900 4.897 5.900 4.897 507                   421                    

8,59             8,59          8,59              8,59              

Thuế GTGT 4.100 3.403           4.100 3.403             475                   394                    3,56             11,59        11,59            11,59            

Thuế TNDN 1.800 1.494           1.800 1.494             32                     26                      1,76             1,76          1,76              1,76              

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài
2.000 1.660 2.000 1.660 583                   484                    

29,14          29,14        29,14            29,14            

Thuế TNDN 2.000 1.660           2.000 1.660             583                   484                    29,14          29,14        29,14            29,14            

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7.150 5.935 7.150 5.935 6.417                5.326                 89,74          89,74        89,74            89,74            

Thuế GTGT 4.500          3.735           4.500             3.735             5.567                4.621                 123,72        123,72      123,72          123,72          

Thuế TNDN 2.650          2.200           2.650             2.200             849                   705                    32,05          32,04        32,05            32,04            

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.720 1.428           1.720 1.428             1.341                1.113                 77,97          77,95        77,97            77,95            

5 Phí, lệ phí 1.150 1.150 82                     -                     7,13             7,13              

6 Thu tiền cho thuê đất 170 170 249                   96                      

7
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn

của nhà nước tại các tổ chức kinh tế
180 180 260                   -                     

8 Thu khác ngân sách 130 130 -                   -                     

9 Tiền sử dụng đất 74.273              14.915               

II THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ THU 67.600      56.048         93.541        76.989           75.291              65.710               111,38        117,24      80,49            85,35            

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh        13.100           10.872          13.100             10.872 14.514              12.047               110,80        110,81      110,80          110,81          

Thuế GTGT 11.650      9.670           11.650        9.670             12.774              10.602               109,64        109,64      109,64          109,64          

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NSNN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số                   /BC-UBND ngày     tháng  10    năm 2026 của UBND phường Quảng Phú)

ĐVT: Triệu đồng

TT NỘI DUNG

Dự toán năm 2026 

thành phố giao

Dự toán năm 2026 phường 

giao

 Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2026 

 So sánh với Thành 

phố  

So sánh với HĐND 

phường
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TT NỘI DUNG

Dự toán năm 2026 

thành phố giao

Dự toán năm 2026 phường 

giao

 Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2026 

 So sánh với Thành 

phố  

So sánh với HĐND 

phường

Thuế TTĐB 20             17                20               17                  68                     57                      342,10        334,05      342,10          334,05          

Thuế TNDN 1.430        1.187           1.430          1.187             1.672                1.388                 116,95        116,94      116,95          116,94          

2 Thuế thu nhập cá nhân 9.560 7.935 9.560 7.935 7.927                6.678                 82,92          84,16        82,92            84,16            

3 Lệ phí trước bạ 8.970 8.970 8.970 8.970 6.665                6.665                 74,30          74,30        74,30            74,30            

4 Phí, lệ phí 460 460 460 460 137                   118                    29,79          25,69        29,79            25,69            

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.080 1.080 1.100 1.100 1.780                1.780                 164,80        164,80      161,80          161,80          

6 Thu tiền cho thuê đất 180 144 180 144 -                   -                     -              -            -                -                

7 Tiền sử dụng đất 32.010 25.608 57.010 45.608 40.243              34.760               125,72        135,74      70,59            76,21            

8 Thu khác ngân sách 1.520 259 1.661 400 3.098                2.735                 203,80        1.056,00   186,50          683,76          

Trong đó: Thu khác NS xã 259 259 400 400 2.735                2.735                 1.056,00     1.056,00   683,76          683,76          

9
Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích

tại xã
720 720 1.500 1.500 927                   927                    

128,82        128,82      61,83            61,83            

III Thu huy động đóng góp 230                   230                    

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 255.884    255.884       278.475      278.475         314.430            314.430             122,88        122,88      112,91          112,91          

1 Thu nội địa        69.968           69.968          90.909             90.909               88.064                 88.064 125,86        125,86      96,87            96,87            

 - Các khoản thu 100% 11.489      11.489         12.430        12.430           12.225              12.225               106,41        106,41      98,35            98,35            

Lệ phí trước bạ 8.970       8.970          8.970          8.970             6.665               6.665                74,30          74,30        74,30            74,30            

Phí, lệ phí 460          460             460             460                118                  118                   25,69          25,69        25,69            25,69            

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.080       1.080          1.100          1.100             1.780               1.780                164,80        164,80      161,80          161,80          

Thu khác ngân sách 259          259             400             400                2.735               2.735                1.056,00     1.056,00   683,76          683,76          

Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại 

xã
720          720             1.500          1.500             927                  927                   

128,82        128,82      61,83            61,83            

 - Các khoản thu phân chia tỷ lệ % 58.479 58.479 78.479 78.479 75.839              75.839               129,69        129,69      96,64            96,64            

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa

phương
5.900 4.897 5.900 4.897 421                  421                   

7,13             8,59          7,13              8,59              

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài
2.000 1.660 2.000 1.660 484                  484                   

24,19          29,14        24,19            29,14            

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 20.250 16.807 20.250 16.807 17.373             17.373              85,79          103,37      85,79            103,37          
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TT NỘI DUNG

Dự toán năm 2026 

thành phố giao

Dự toán năm 2026 phường 

giao

 Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2026 

 So sánh với Thành 

phố  

So sánh với HĐND 

phường

Thuế thu nhập cá nhân 11.280 9.363 11.280 9.363 7.791               7.791                69,07          83,21        69,07            83,21            

Thu tiền cho thuê đất 180 144 180 144 96                    96                     53,55          66,94        53,55            66,94            

Tiền sử dụng đất 32.010 25.608 57.010 45.608 49.674             49.674              155,18        193,98      87,13            108,92          

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 185.916    185.916       185.916      185.916         192.266            192.266             
103,42        103,42      103,42          103,42          

 - Bổ sung cân đối 132.346    132.346       132.346      132.346         99.252              99.252               74,99          74,99        74,99            74,99            

 - Bổ sung có mục tiêu 53.570      53.570         53.570        53.570           93.014              93.014               173,63        173,63      173,63          173,63          

3 Thu đóng góp ngân sách 230                   230                    

4 Thu chuyển nguồn 1.650          1.650             33.788                33.788                  2.047,78       2.047,78       

5 Thu kết dư 81,075                81                         
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